ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI KIỂM TRA GIỮA KÌ I
- NĂM HỌC 2025-2026-
MÔN: NGỮ VĂN- LỚP: 10
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Xác định không gian và thời gian được nhắc đến trong câu chuyện.
	1,0

	
	
	- Không gian: Chủ yếu là trên trời (nơi Ngọc Hoàng, các thần và lửa thần tồn tại) và dưới đất/hạ giới (rừng, nhà người đốn củi).
	0,5

	
	
	- Thời gian: Thời gian cổ xưa, không xác định cụ thể (thời kì thần linh và con người còn giao hòa, gắn với nguồn gốc của lửa).
	0,5

	
	2
	Theo đoạn trích, tìm hình dáng, tính cách và công việc của nữ thần Lửa.
	1,0

	
	
	- Hình dáng: Là một bà già; có rất nhiều chiếc lưỡi đỏ lòm luôn ngậm trong miệng.
- Tính cách: Khô khan, nghiêm khắc, cẩn trọng, bảo vệ lửa thần.
- Công việc: Giữ lửa, giao cho các loại lửa khác nhau, trông coi lửa màu nhiệm.
	

	
	3
	Nội dung chính của văn bản:
	1,0

	
	
	- Văn bản giải thích nguồn gốc của lửa thường mà con người đang sử dụng và lí giải vì sao con người không còn giữ được thứ lửa màu nhiệm của nhà trời nữa, qua đó thể hiện thái độ tôn sùng, sợ hãi của người xưa đối với sức mạnh của lửa.
	

	
	4
	Chi tiết kì ảo ấn tượng và lí do: (HS chọn 1 chi tiết và lí giải hợp lí)
	1,0

	
	
	- Chi tiết kì ảo: (Ví dụ: Lửa màu nhiệm có thể đặt nồi không mà nấu được thức ăn; vũ khí của thần Lửa là chiếc lưỡi đỏ có thể liếm cháy trụi cánh đồng; người đốn củi lấy được "chấm đỏ" từ tro tàn...).
	0,5

	
	
	- Lí giải (Vì sao): Chi tiết thể hiện sức mạnh phi thường của thần linh/lửa, vượt qua quy luật tự nhiên, làm nổi bật bản chất thần thoại của câu chuyện và sự khao khát của con người về một nguồn năng lượng vĩ đại (lửa thần).
	0,5

	
	5
	Liên hệ, so sánh truyện thần thoại: (Chấp nhận các truyện thần thoại Việt Nam đã học như Thần Trụ Trời, Ông Bốn, Sơn Tinh Thủy Tinh...)
	1,0

	
	
	- Liên tưởng đến truyện: (Ví dụ: Thần Trụ Trời).
	0,25

	
	
	+ Giống: Đều là truyện thần thoại, giải thích nguồn gốc tự nhiên/sự vật (Lửa/Trời Đất); Nhân vật thần đều có quyền năng phi thường (giữ lửa, tạo ra lửa thần/dựng cột chống trời); Nhân vật người trần/người thường đều là người thụ hưởng hoặc gắn bó với sự vật đó (người đốn củi lấy lửa/con người sống dưới trời đất).
+ Khác (Về vai trò nhân vật): Trong Nữ thần Lửa, người đốn củi là người cố gắng đoạt lấy lửa thần nhưng thất bại, thể hiện sự giới hạn của con người trước thần linh. Trong Thần Trụ Trời, Thần Trụ Trời là người sáng tạo, kiến tạo thế giới, con người chấp nhận/làm theo tự nhiên.
	0,75

	
	6
	Bài học rút ra: (HS đưa ra bài học hợp lí)
	1,0

	
	
	Ví dụ:
+ Phải biết trân trọng và giữ gìn những thành quả, tài sản quý giá mà mình đang có (như cách người trần phải gìn giữ ngọn lửa thường để không bị mất nốt).
+ Phải có ý thức và trách nhiệm khi sử dụng các sức mạnh tự nhiên (lửa) để tránh gây tai họa (cháy nhà) và mất mát.
	0,25

	
	
	- Lí giải bài học:
Hs lí giải hợp lí, trình bày mạch lạc
	0,75

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	Từ văn bản ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) nhận xét, đánh giá về nhân vật người đốn củi trong truyện.
	

	
	
	a. Yêu cầu chung:
	0,5

	
	
	- Xác định đúng vấn đề nghị luận: Tập trung nhận xét, đánh giá nhân vật người đốn củi.
	0,25

	
	
	- Đoạn văn khoảng 200 chữ. 
- Trình bày đúng quy cách: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.
	0,25

	
	
	b. Yêu cầu cụ thể: Thí sinh triển khai đoạn văn theo trình tự hợp lí, sử dụng đúng các kĩ năng nghị luận.
	3,0

	
	
	Nội dung (Nhận xét, đánh giá)
- Người đốn củi là đại diện cho khát vọng của con người hạ giới muốn chinh phục và sở hữu những điều màu nhiệm, tiên tiến (lửa thần).
- Anh ta là người dũng cảm, liều lĩnh (dám khám phá bí mật của thần) và may mắn (lấy được chấm lửa thần).
- Anh ta cũng là người thiếu kinh nghiệm, bất cẩn (lăn ra ngủ sau khi ăn) và bị động trong việc giữ gìn thành quả (để lửa cháy khi đi vắng).
- Hành động của anh ta (cố bới tìm chấm lửa còn sót) thể hiện sự tiếc nuối và kiên trì của con người trước sự mất mát, nhưng thất bại cuối cùng (do vợ vô tình dội nước) cho thấy sự khó khăn của con người trong việc giữ gìn và làm chủ nguồn sức mạnh thần kì.
	

	
	
	Ngôn ngữ, chính tả 
- Diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp nghiêm trọng.
	0,25

	
	
	Sáng tạo 
Thể hiện cảm nhận riêng, cách nhìn độc đáo về nhân vật; có ví dụ minh họa, liên tưởng, ngôn từ giàu hình ảnh.
	0,25

	Tổng
	
	
	10


Lưu ý: Giáo viên linh hoạt khi chấm, chấp nhận những ý kiến, nhận xét của học sinh hợp lí, có căn cứ từ văn bản.

